
DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Dự án: Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Địa điểm: Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 320/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của Uỷ ban nhân huyện Hàm Yên)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Khu
vực Vị trí Ghi

chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC NHK BHK CLN NTS RSX Cộng ONT DGT DTL NTD

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
*** Tổng cộng (I+II): 75.772,8 69.386,5 22.985,5 1.400,8 2.787,5 16.670,0 730,0 24.812,7 6.386,3 2.120,2 2.721,6 372,9 1.171,6

I Đất tổ chức 24.591,4 20.325,3 - - - - - 20.325,3 4.266,1 - 2.721,6 372,9 1.171,6

II Đất cá nhân, các hộ gia đình 51.181,4 49.061,2 22.985,5 1.400,8 2.787,5 16.670,0 730,0 4.487,4 2.120,2 2.120,2 - - -

1 La Văn Nông con La
Văn Cao Cây Xoan 3.356,1 3.356,1 - - - - - 3.356,1 - - - - -

2 42 935,2 935,2 - 935,2 - 1 3

2 87 1.231,4 1.231,4 - 1.231,4 - 1 3

2 88 1.189,5 1.189,5 - 1.189,5 - 1 3

2 La Văn Phùng vợ
Hoàng Thị Thượng Cây Xoan 463,0 463,0 463,0 - - - - - - - - - -

2 47 81,3 81,3 81,3 - - 1 2

2 55 101,1 101,1 101,1 - - 1 2

2 78 3,7 3,7 3,7 - - 1 2

2 54 2,5 2,5 2,5 - - 1 2

2 52 15,5 15,5 15,5 - - 1 2

2 79 6,6 6,6 6,6 - - 1 2

2 59 104,7 104,7 104,7 - - 1 2

2 65 132,5 132,5 132,5 - - 1 2

2 68 15,1 15,1 15,1 - - 1 2

3 La Văn Thái vợ
Nguyễn Thị Được Cây Xoan 1.582,7 1.582,7 1.582,7 - - - - - - - - - -

2 49 551,7 551,7 551,7 - - 1 2

2 56 586,1 586,1 586,1 - - 1 2

2 57 386,5 386,5 386,5 - - 1 2

2 61 58,4 58,4 58,4 - - 1 2

4 La Văn Học vợ Trần
Thị Liên Cây Xoan 309,5 309,5 309,5 - - - - - - - - - -

2 53 309,5 309,5 309,5 - - 1 2
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5 La Văn Hạnh vợ Lý
Thị Đại Cây Xoan 1.296,0 1.296,0 1.296,0 - - - - - - - - - -

2 58 561,3 561,3 561,3 - - 1 2

2 63 415,1 415,1 415,1 - - 1 2

2 64 205,5 205,5 205,5 - - 1 2

2 67 114,1 114,1 114,1 - - 1 2

6 Mè Thị Hạnh Cây Xoan 768,0 768,0 - - - 768,0 - - - - - - -

3 3 768,0 768,0 768,0 - 1 3

7 Trịnh Văn Hiệp vợ
Trần Thị Xuyện Cây Xoan 1.130,3 1.130,3 - - - 1.130,3 - - - - - - -

3 5 1.130,3 1.130,3 1.130,3 - 1 3

8 Lê Hồng Tính vợ
Hoàng Thị Xuân Cây Xoan 1.056,8 1.056,8 - - - 1.056,8 - - - - - - -

3 6 1.056,8 1.056,8 1.056,8 - 1 3

9 Nịnh Thị Môn con
Hoàng Văn Điệp Cây Xoan 1.363,6 1.363,6 754,1 - - 609,5 - - - - - - -

3 13 431,4 431,4 431,4 - 1 3

3 43 81,3 81,3 81,3 - 1 3

3 44 96,8 96,8 96,8 - 1 3

3 17 754,1 754,1 754,1 - - 1 1

10 Hoàng Văn Công vợ
Lý Thị Bài Làng Dào 413,6 413,6 289,0 - - - - 124,6 - - - - -

2 60 289,0 289,0 289,0 - - 1 2

4 57 124,6 124,6 124,6 - 1 3

11 La Văn Cành vợ
Hoàng Thị Đào Làng Dào 277,3 277,3 - - - 277,3 - - - - - - -

2 76 164,2 164,2 164,2 - 1 3

2 83 113,1 113,1 113,1 - 1 3

12 La Văn Nho vợ Bàn
Thị Liên Làng Dào 2.014,7 2.014,7 928,2 - - 1.086,5 - - - - - - -

2 62 552,6 552,6 552,6 - - 1 2

3 8 166,0 166,0 166,0 - - 1 1

3 9 209,6 209,6 209,6 - - 1 1

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Khu
vực Vị trí Ghi

chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC NHK BHK CLN NTS RSX Cộng ONT DGT DTL NTD

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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3 7 1.012,0 1.012,0 1.012,0 - 1 3

3 45 74,5 74,5 74,5 - 1 3

13 La Văn Trình vợ Trần
Thị Hanh Làng Dào 4.147,0 4.147,0 1.335,1 - 21,4 2.790,5 - - - - - - -

2 72 151,5 151,5 151,5 - - 1 2

2 73 829,9 829,9 829,9 - - 1 2

2 69 21,4 21,4 21,4 - - 1 2

3 10 104,8 104,8 104,8 - 1 3

2 74 907,4 907,4 907,4 - 1 3

2 82 799,9 799,9 799,9 - 1 3

2 75 566,8 566,8 566,8 - 1 3

3 2 411,6 411,6 411,6 - 1 3

3 14 353,7 353,7 353,7 - - 1 1

14 La Ngọc Yêu vợ Lò
Thị Thành Làng Dào 2.092,8 2.092,8 1.611,1 - - 481,7 - - - - - - -

2 66 371,2 371,2 371,2 - - 1 2

2 51 120,1 120,1 120,1 - - 1 2

2 70 623,3 623,3 623,3 - - 1 2

2 71 189,5 189,5 189,5 - - 1 2

2 80 481,7 481,7 481,7 - 1 3

4 5 113,6 113,6 113,6 - - 1 1

4 51 193,4 193,4 193,4 - - 1 1

15 La Văn Linh vợ Tô Thị
Thu Làng Dào 2.131,4 2.131,4 613,3 - - 1.518,1 - - - - - - -

3 1 1.518,1 1.518,1 1.518,1 - 1 3

4 53 613,3 613,3 613,3 - - 1 1

16 Lương Văn Lành vợ
Lý Thị Sơn Làng Dào 861,8 861,8 788,3 - - 73,5 - - - - - - -

3 11 267,6 267,6 267,6 - - 1 1

3 12 279,3 279,3 279,3 - - 1 1

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Khu
vực Vị trí Ghi

chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC NHK BHK CLN NTS RSX Cộng ONT DGT DTL NTD

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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3 15 241,4 241,4 241,4 - - 1 1

3 18 73,5 73,5 73,5 - 1 3

17 Hoàng Đình Tuyên vợ
Trần Thị Sinh Làng Dào 2.733,0 2.333,0 - - - 1.776,5 556,5 - 400,0 400,0 - - -

3 16 475,7 475,7 475,7 - 1 3

3 21 471,2 471,2 - 471,2 - 1 1

3 20 85,3 85,3 - 85,3 - 1 1

3 23 17,9 17,9 17,9 - 1 1

3 25 1.536,7 1.136,7 1.136,7 400,0 400,0 1 1

3 26 7,0 7,0 7,0 - 1 1

3 41 139,2 139,2 139,2 - 1 1

18 Lý Xuân Rừng vợ
Hoàng Thị Thế Làng Dào 4.214,8 3.814,8 991,6 1.400,8 - 736,4 - 686,0 400,0 400,0 - - -

3 29 400,0 - 400,0 400,0 3 1

3 46 686,0 686,0 686,0 - 1 3

3 47 572,7 572,7 572,7 - 1 1

3 49 163,7 163,7 163,7 - 1 1

3 30 1.400,8 1.400,8 1.400,8 - 1 1

4 24 443,7 443,7 443,7 - - 1 1

4 68 547,9 547,9 547,9 - - 1 1

19 Lý Thị Xim Làng Dào 144,9 144,9 - - - 144,9 - - - - - - -

3 48 144,9 144,9 144,9 - 1 1

20 Nguyễn Thị Hữu con
Lý Xuân Núi Làng Dào 89,5 - - - - - - - 89,5 89,5 - - -

3 27 89,5 - 89,5 89,5 3 1

21 Lý Xuân Qua vợ
Hoàng Thị Nam Làng Dào 1.021,5 621,5 - - 621,5 - - - 400,0 400,0 - - -

3 31 400,0 - 400,0 400,0 1 1

3 50 621,5 621,5 621,5 - 1 1

22 Lý Văn Vui vợ La Thị
Thảo Làng Dào 805,7 705,7 144,6 - - 561,1 - - 100,0 100,0 - - -

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Khu
vực Vị trí Ghi

chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC NHK BHK CLN NTS RSX Cộng ONT DGT DTL NTD

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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3 32 661,1 561,1 561,1 100,0 100,0 1 1

4 20 144,6 144,6 144,6 - - 1 1

23 Lý Văn Tính vợ Lý
Thị Bé Làng Dào 1.516,7 1.416,7 789,3 - - 627,4 - - 100,0 100,0 - - -

3 33 727,4 627,4 627,4 100,0 100,0 1 1

4 44 789,3 789,3 789,3 - - 1 1

24 Lý Văn Long vợ Tô
Thị Định Làng Dào 1.257,4 1.057,4 230,8 - - 826,6 - - 200,0 200,0 - - -

3 35 1.026,6 826,6 826,6 200,0 200,0 1 1

4 29 230,8 230,8 230,8 - - 1 1

25 Đoàn Thị Thuý Làng Dào 1.240,0 1.240,0 - - 1.240,0 - - - - - - - -

3 38 1.240,0 1.240,0 1.240,0 - 1 1

26 Lương Đức Thảo vợ
Quách Thị Mão Làng Dào 1.318,7 1.318,7 - - - 1.318,7 - - - - - - -

3 36 1.137,5 1.137,5 1.137,5 - 1 3

3 37 181,2 181,2 181,2 - 1 3

27 Lý Văn Thi vợ Nịnh
Thị Thu Làng Dào 1.061,2 830,5 820,7 - 9,8 - - - 230,7 230,7 - - -

3 34 230,7 - 230,7 230,7 3 1

4 34 9,8 9,8 9,8 - - 1 1

4 36 210,2 210,2 210,2 - - 1 1

4 38 610,5 610,5 610,5 - - 1 1

28 Hoàng Văn Hạnh vợ
Trần Thị Nhung Làng Dào 2.658,3 2.658,3 2.358,3 - 300,0 - - - - - - - -

3 39 40,2 40,2 40,2 - 1 1

4 1 4,1 4,1 4,1 - 1 1

4 2 255,7 255,7 255,7 - 1 1

4 9 70,4 70,4 70,4 - - 1 1

4 10 578,8 578,8 578,8 - - 1 1

4 21 109,6 109,6 109,6 - - 1 1

4 25 81,8 81,8 81,8 - - 1 1

4 31 140,7 140,7 140,7 - - 1 1

4 32 182,0 182,0 182,0 - - 1 1

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Khu
vực Vị trí Ghi

chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC NHK BHK CLN NTS RSX Cộng ONT DGT DTL NTD

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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4 40 809,2 809,2 809,2 - - 1 1

Mạnh 4 43 385,8 385,8 385,8 - - 1 1

29 Lương Văn Vinh vợ
Trần Thị Lại Làng Dào 2.695,3 2.695,3 2.403,2 - 29,7 223,6 - 38,8 - - - - -

4 3 115,1 115,1 115,1 - - 1 1

4 4 333,9 333,9 333,9 - - 1 1

4 13 902,9 902,9 902,9 - - 1 1

4 22 287,9 287,9 287,9 - - 1 1

4 26 205,0 205,0 205,0 - - 1 1

4 27 215,0 215,0 215,0 - - 1 1

Thảo 4 35 221,4 221,4 221,4 - 1 1

4 14 122,0 122,0 122,0 - - 1 1

4 30 29,7 29,7 29,7 - - 1 1

4 49 38,8 38,8 38,8 - 1 3

4 52 223,6 223,6 223,6 - 1 3

30 Hoàng Cao Đẳng vợ
Trần Thị Lâm Làng Dào 2.186,5 2.186,5 2.186,5 - - - - - - - - - -

4 6 60,9 60,9 60,9 - - 1 1

4 19 86,1 86,1 86,1 - - 1 1

4 23 13,4 13,4 13,4 - - 1 1

4 11 632,7 632,7 632,7 - - 1 1

4 12 409,5 409,5 409,5 - - 1 1

4 15 523,3 523,3 523,3 - - 1 1

4 18 201,1 201,1 201,1 - - 1 1

4 69 259,5 259,5 259,5 - - 1 1

31 Lý Văn Ly vợ Khổng
Thị Son Làng Dào 861,3 861,3 861,3 - - - - - - - - - -

4 33 243,0 243,0 243,0 - - 1 1

đáy 4 37 168,9 168,9 168,9 - - 1 1

4 39 449,4 449,4 449,4 - - 1 1

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Khu
vực Vị trí Ghi

chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC NHK BHK CLN NTS RSX Cộng ONT DGT DTL NTD

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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32 Lý Văn Căm vợ Nịnh
Thị Thêm Làng Dào 1.041,5 1.041,5 1.041,5 - - - - - - - - - -

4 41 1.041,5 1.041,5 1.041,5 - - 1 1

33 Lý Văn Au vợ Trần
Thị Sự Làng Dào 295,7 295,7 295,7 - - - - - - - - - -

4 42 295,7 295,7 295,7 - - 1 1

34 Lý Văn Đáy Làng Dào 1.427,7 1.227,7 - - 565,1 662,6 - - 200,0 200,0 - - -

ly 4 47 221,0 221,0 221,0 - 1 1

4 45 330,2 130,2 130,2 200,0 200,0 1 1

ly 4 70 311,4 311,4 311,4 - 1 3

4 50 565,1 565,1 565,1 - - 1 1

35 Nịnh Văn Mạnh vợ
Hoàng Thị Thảo Làng Dào 677,9 677,9 677,9 - - - - - - - - - -

4 46 677,9 677,9 677,9 - - 1 1

36 Trần Thị Chính Làng Dào 213,8 213,8 213,8 - - - - - - - - - -

 4 48 14,1 14,1 14,1 - - 1 1

4 58 199,7 199,7 199,7 - - 1 1

37 Lý Văn Lợi Làng Dào 455,4 455,4 - - - - 173,5 281,9 - - - - -

4 63 173,5 173,5 - 173,5 - 1 1

4 66 281,9 281,9 - 281,9 - 1 3

38 Công ty LN Tân Phong Làng Dào 20.325,3 20.325,3 - - - - - 20.325,3 - - - - -

Ly 4 59 4.045,1 4.045,1 - 4.045,1 - 3

Căm 4 60 5.402,0 5.402,0 - 5.402,0 - 3

Mão 4 61 5.979,8 5.979,8 - 5.979,8 - 3

Hùng 4 62 4.898,4 4.898,4 - 4.898,4 - 3

39 UBND XÃ 4.266,1 - - - - - - - 4.266,1 - 2.721,6 372,9 1.171,6

2 89 88,8 - 88,8 88,8

2 77 14,1 - 14,1 14,1

3 4 261,0 - 261,0 261,0

3 28 592,2 - 592,2 592,2

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Khu
vực Vị trí Ghi

chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC NHK BHK CLN NTS RSX Cộng ONT DGT DTL NTD

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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3 40 410,5 - 410,5 410,5

3 42 180,9 - 180,9 180,9

3 24 1.171,6 - 1.171,6 1.171,6

4 28 306,5 - 306,5 306,5

4 55 130,4 - 130,4 130,4

4 56 524,5 - 524,5 524,5

4 64 1,4 - 1,4 1,4

4 54 5,3 - 5,3 5,3

4 8 24,2 - 24,2 24,2

4 16 4,7 - 4,7 4,7

4 65 29,3 - 29,3 29,3

4 67 211,3 - 211,3 211,3

4 71 309,4 - 309,4 309,4

- - -

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Khu
vực Vị trí Ghi

chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC NHK BHK CLN NTS RSX Cộng ONT DGT DTL NTD

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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